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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 897/SNN-KH ngày 26 tháng 8 năm 2009, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND tỉnh Kon Tum như sau:
1. Điểm 65 (các loại cây cảnh) 
1.1. Cây cảnh: Là loại cây được tạo dáng, uốn nắn công phu và được dùng để trang trí theo thuật phong thuỷ.
+ Trồng trong chậu:
* Mật độ: 2.500 chậu/ha
* Đơn giá bồi thường (Hỗ trợ công di dời): 
- Đường kính chậu <= 40 cm: 30.000 đồng/chậu.
- Đường kính chậu > 40 cm: 70.000 đồng/chậu.
+ Trồng ngoài chậu:
* Mật độ: 2.300 cây/ha.
* Đơn giá bồi thường:
- Đường kính gốc cây < 10 cm:  100.000 đồng/cây.
- Đường kính gốc cây từ 10 - 20 cm: 150.000 đồng/cây.
- Đường kính gốc cây > 20 cm:  200.000 đồng/cây.
1.2. Cây có tính chất cây cảnh. 
+ Trồng trong chậu:
* Mật độ: 2.500 chậu/ha.
* Đơn giá bồi thường (Hỗ trợ công di dời): 
- Đường kính chậu <= 40 cm: 30.000 đồng/chậu.
- Đường kính chậu > 40 cm: 70.000 đồng/chậu.
+ Trồng ngoài chậu:
* Mật độ: 2.300 cây/ha.
* Đơn giá bồi thường:
- Đường kính gốc cây < 10 cm:  15.000 đồng/cây.
- Đường kính gốc cây từ 10 - 20 cm: 40.000 đồng/cây.
- Đường kính gốc cây > 20 cm:  80.000 đồng/cây.
2. Điểm 20 (Cây chuối) 
- Mật độ: 1.600 bụi/ha.
- Đơn giá bồi thường:
+ Bụi chuối có từ 1 - 2 cây: 30.000 đồng/bụi
+ Bụi chuối có từ 3 cây trở lên (Đang phát triển): 100.000 đồng/bụi
+ Bụi chuối có buồng và bụi có từ 1-2 cây: 150.000 đồng/bụi
+ Bụi chuối có buồng và bụi có từ 3 cây trở lên: 230.000 đồng/bụi.
Điều 2. 
- Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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